
Trắc nghiệm đúng sai (Cực trị của hàm số)
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Khi đó:

     a) Hàm số đồng biến trên khoảng      b) Hàm số có bốn điểm cực trị

     *c) Hàm số đạt cực tiểu tại      *d) Hàm số một cực đại
Lời giải

 a) Sai  b) Sai  c) Đúng  d) Đúng

Dựa vào bảng biến thiên. 
Hàm số có 2 cực trị, trong đó có 1 cực tiểu và 1 cực đại

Hàm số có đạo hàm trên  và  đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua  nên hàm số đạt cực tiểu

tại .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Khi đó:

     a) Hàm số đồng biến trên khoảng 
     b) Hàm số có ba điểm cực trị

     *c) Hàm số có  và .

     *d) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng 
Lời giải

 a) Sai  b) Sai  c) Đúng  d) Đúng

Hàm số đồng biến trên khoảng 

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta có  và .

Câu 3. Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Khi đó :

     *a) Hàm số  đạt cực tiểu tại      b) Hàm số  đạt cực tiểu tại 

     c) Hàm số  đồng biến trên khoảng      *d) Hàm số có hai điểm cực trị
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Lời giải

 a) Đúng  b) Sai  c) Sai  d) Đúng

Ta có

.
Bảng xét dấu đạo hàm.

Suy ra hàm số  đạt cực tiểu tại 

Câu 4. Cho hàm số , khi đó:

     *a) Hàm số nghịch biến trên khoảng 
     *b) Hàm số có 2 điểm cực trị
     c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 3
     d) Điểm cực đại của đồ thị hàm số có tổng hoành độ và tung độ bằng 4
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Sai

Ta có: 
Bảng biến thiên

Khi đó: 

Câu 5. Cho hàm số . Khi đó :
     *a) Hàm số có 3 điểm cực trị.

     *b) Hàm số đồng biến trên các khoảng ; .
     c) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại.

     *d) Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; .
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Đúng

Bảng xét dấu:
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Hàm số có 3 điểm cực trị, đồng biến trên khoảng  ;   và nghịch biến trên khoảng  ;

.

Câu 6. Cho hàm số  (  là tham số). Khi đó:

     *a) Với  thì hàm số đồng biến trên khoảng 

     b) Với  thì đồ thị hàm số có một điểm cực tiểu là 

     *c) Ta có .

     *d) Để hàm số   đạt cực đại tại   thì  , khi đó phương trình

 có nghiệm là 
Lời giải

 a) Đúng  b) Sai  c) Đúng  d) Đúng

Ta có .

Giả  sử   là  điểm  cực  đại  của  hàm  số  đã  cho,  khi  đó

.

Với , ta có .

; .
Ta có bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên, ta kết luận  là giá trị cần tìm.

d) Khi đó 

Câu 7. Cho hàm số  (  là tham số). Khi đó:

     *a) Khi  hàm số có 3 điểm cực trị

     *b) Khi  đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là , khi đó 

     c) Với  hàm số đạt cực đại tại .

     d) Để hàm số đạt cực tiểu tại  thì , khi đó 
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Sai
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Tập xác định: .

Đạo hàm: .

Hàm số đạt cực tiểu tại .

Với , hàm số trở thành . Dễ thấy hàm số đạt cực đại tại .

Khi  đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là , khi đó 

Với , hàm số trở thành . Dễ thấy hàm số đạt cực tiểu tại .

Vậy  thì hàm số  đạt cực tiểu tại  hay 

Câu 8. Cho hàm số (  là tham số). Khi đó:

     *a) Nếu  thì hàm số không có cực đại

     *b) Nếu  thì hàm số có 1 điểm cực trị

     c) Nếu  thì điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là  khi đó 

     d) Để hàm số  không có cực đại thì  khi đó 
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Sai

Nếu  thì điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là  khi đó 

TH1: Nếu . Suy ra hàm số không có cực đại.

TH2: Nếu .

Để hàm số không có cực đại thì . Suy ra .

Vậy .

Câu 9. Cho hàm số  (  là tham số). Khi đó:

     *a) Khi  hàm số có một điểm cực trị

     b) Khi  thì giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0

     *c) Khi  thì điểm cực đại của đồ thị hàm số là  khi đó 

     d) Để hàm số  có một cực trị thì  khi đó 
Lời giải

 a) Đúng  b) Sai  c) Đúng  d) Sai

Ta có: 

 Trường hợp 1: Xét ⦁ . Ta thấy phương trình  đổi dấu một lần nên hàm số có một điểm

cực trị. Suy ra  (thoả YCBT) (1)

 Trường hợp 2: Xét ⦁ .Ta thấy phương trình  đổi dấu một lần nên hàm số có một điểm

cực trị. Suy ra  (thoả YCBT) (2)
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 Trường hợp 3: Xét ⦁ , 

Để hàm số có một điểm cực trị thì  (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra 
 Ghi chú:✍  Dùng công thức tính nhanh

Hàm số có một điểm cực trị khi và chỉ khi 

c) Khi  thì điểm cực đại của đồ thị hàm số là  khi đó 

Câu 10. Cho hàm số   có đạo hàm  (  là
tham số). Khi đó:

     *a) Khi  thì hàm số  có một điểm cực trị

     b) Khi  thì hàm số  có hai điểm cực trị

     c) Khi  thì hàm số  có hai điểm cực trị

     *d) Tổng tất cả các giá trị nguyên của  để hàm số  có đúng một điểm cực trị bằng 5
Lời giải

 a) Đúng  b) Sai  c) Sai  d) Đúng

Ta có 

Để hàm số  có đúng một điểm cực trị  Phương trình  vô nghiệm, có nghiệm kép hoặc có hai
nghiệm phân biệt trong đó có nghiệm là −4.

Trường hợp 1. Phương trình  vô nghiệm 

Trường hợp 2. Phương trình  có nghiệm kép .

Trường hợp 3. Phương trình  có hai nghiệm phân biệt , . Trong đó 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt .

Theo định lí Viète ta có 
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.

Vậy  thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 11. Cho hàm số  (  là tham số). Khi đó:

     a) Khi  thì 

     *b) Khi  thì hàm số có 2 điểm cực trị

     *c) Khi  thì hàm số có 2 điểm cực trị

     d) Gọi S là tập các giá trị dương của tham số  sao cho hàm số  đạt cực trị tại

 thỏa mãn . Biết . Khi đó .
Lời giải

 a) Sai  b) Đúng  c) Đúng  d) Sai

+) Ta có ,  

a) Khi  thì  nên hàm số đồng biến trên khoảng  suy ra 

+) Theo giả thiết  hàm số đạt  cực trị  tại    phương trình   có 2 nghiệm phân biệt  

 (*)

+) Với điều kiện (*) thì phương trình  có 2 nghiệm , theo Vi-ét ta có:

+) Ta lại có 

 (**)

+) Kết hợp (*), (**) và điều kiện  dương ta được:  .

Câu 12. Cho hàm số (  là tham số). Khi đó:

     a) Khi  thì hàm số có hai điểm cực trị

     *b) Với (phân số tối giản) thì hàm số có hai điểm cực trị, khi đó 

     *c) Với  thì hàm số nghịch biến trên khoảng 

     d) Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho song song đường thẳng , khi đó

tổng tất cả các giá trị thực của tham số  bằng 
Lời giải

 a) Sai  b) Đúng  c) Đúng  d) Sai
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Ta có , .

Để hàm số có hai cực trị thì .

Hai  điểm  cực  trị  của  đồ  thị  hàm  số  là  ,  .  Do  đó

. Do đó  có vectơ pháp tuyến là .

Do đó .

Để đường thẳng  song song với đường thẳng  thì:

.

Câu 13. Cho hàm số  (  là tham số). Khi đó:

     *a) Khi  thì hàm số có 2 điểm cực trị

     *b) Khi  thì hàm số nghịch biến trên khoảng 

     c) Hàm số có hai điểm cực trị 

     d) Biết  (trong đó  là phân số tối giản và , ) là giá trị của tham số  để hàm số có 2 điểm cực trị

,  sao cho . Khi đó giá trị biểu thức .
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Sai

Tập xác định: .

Đạo hàm .
Hàm số có hai điểm cực trị

Theo định lý Viet thì 
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Ta có 

Chỉ có giá trị  thỏa điều kiện, khi đó .

Câu 14. Cho hàm số  (  là tham số). Khi đó:

     a) Khi  hàm số có 2 điểm cực trị

     *b) Khi  hàm số nghịch biến trên khoảng 

     *c) Biết  thì hàm số có cực trị, khi đó phương trình  có nghiệm là 
     d) Có 6 giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , hàm số có đúng một điểm cực trị thuộc

khoảng ?
Lời giải

 a) Sai  b) Đúng  c) Đúng  d) Sai

+) TXĐ: ; 

+) Hàm số có cực trị

Khi đó hai điểm cực trị của hàm số là 

+) Hàm số có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng 

Mà 
Vậy có 7 giá trị nguyên của tham số .

Câu 15. Cho hàm số (  là tham số). Khi đó:

     *a) Khi  thì hàm số đồng biến trên khoảng 

     *b) Khi  thì 

     c) Khi  thì đồ thị hàm số có điểm cực đại là 

     d) Có 13 giá trị nguyên của tham số  để hàm số  có đúng ba điểm cực trị
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Sai
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Ta có:  

Xét phương trình . (1)

Để hàm số có ba điểm cực trị thì phương trình  phải có 3 nghiệm phân biệt.

Xét hàm số  

Bảng biến thiên của 

Dựa  vào  bảng  biến  thiên  ta  thấy,  phương  trình   có  3  nghiệm  phân  biệt  khi

.

Do .

Vậy có 15 giá trị nguyên của tham số  thỏa yêu cầu đề bài.

Câu 16. Cho hàm số (  là tham số). Khi đó:
     *a) Hàm số có 3 điểm cực trị

     b) Khi  thì hàm số  đồng biến trên khoảng 

     c) Khi  thì đồ thị hàm số  có 2 điểm cực đại là  và 

     d) Có 6 giá trị nguyên của tham số  để hàm số  có đúng 5 điểm cực trị
Lời giải

 a) Đúng  b) Sai  c) Sai  d) Sai

Xét hàm số ; 

. Suy ra, hàm số  có 3 điểm cực trị.

 Hàm số  có 5 điểm cực trị khi đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 2 điểm

phân biệt  có 2 nghiệm phân biệt.

Phương trình  (1).

Xét hàm số ; .
Bảng biến thiên:

Phương trình (1) cớ 2 nghiệm phân biệt .

Vậy .
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Câu 17. Cho hàm số  với  là một tham số thực. Khi đó:

a) Khi  hàm số không có điểm cực trị

b) Khi  hàm số có hai điểm cực trị

b) Khi  thì tọa độ trung điểm của hai điểm cực trị đồ thị hàm số là 

d) Để đồ thị  hàm số đã cho có hai  điểm cực trị  đối xứng nhau qua đường thẳng  thì

Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Đúng

Đồ thị có hai cực trị khi: 

Khi đó hai điểm cực trị là: 

Tọa độ trung điểm là: 

 và  đối xứng qua  khi và chỉ khi: 

+ .

Với  loại

Với , ta có 

Với , ta có 

Do đó  thỏa mãn yêu cầu.
Đáp án: aĐbĐcSdĐ

Câu 18. Cho hàm số có đồ thị .

     a) Khi hàm số đồng biến trên khoảng 

     *b) Khi  hàm số có một điểm cực trị

     *c) Để hàm số có ba cực trị thì 
     d) Để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông thì , khi đó thể tích khối chóp có
đáy  chiều cao  bằng 4
Lời giải

 a) Sai  b) Đúng  c) Đúng  d) Sai

Cách 1:

Ta có .
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Để hàm số có ba cực trị thì phương trình  có ba nghiệm phân biệt  có ba nghiệm phân
biệt .

Gọi , ,  là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Vì  cân tại  nên  chỉ có thể vuông tại .

Với , .

Cách 2: Áp dụng công thức tính nhanh: Ba điểm cực trị của đồ thị hàm số  tạo thành một tam

giác vuông khi .

Câu 19. Cho hàm số . Đồ thị của hàm số  như hình bên.

Khi đó:

     a) Hàm số  có 4 điểm cực trị

     b) Hàm số  đồng biến trên khoảng 

     *c) Hàm số  đồng biến trên khoảng 

     *d) Hàm số  có 5 điểm cực trị?
Lời giải

 a) Sai  b) Sai  c) Đúng  d) Đúng

Từ đồ thị ta có ;

; .

Ta có ; .

Ta có .
Ta có bảng biến thiên
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Từ bảng biến thiên ta có hàm số  có 5 điểm cực trị.

Câu  20. Cho  hàm  số   có  đạo  hàm  trên  .  Đồ  thị  hàm  số   như  hình  bên.  Đặt

. 

Khi đó:

     *a) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

     b) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

     *c) Hàm số  đạt cực tiểu tại .

     d) Hàm số  đạt cực đại tại .
Lời giải

 a) Đúng  b) Sai  c) Đúng  d) Sai

.

.

Ta vẽ thêm đường thẳng  và đồ thị.

Khi đó phương trình  có các nghiệm , , .
Ta có bảng biến thiên
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Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 21. Cho hàm số  có đạo hàm trên  và không có cực trị, đồ thị của hàm số  là đường
cong của như hình vẽ dưới đây.

Xét hàm số . Khi đó:

     *a) Đồ thị của hàm số có điểm cực tiểu là .

     *b) Hàm số đồng biến trên khoảng .

     c) Đồ thị hàm số  có điểm cực đại là .

     d) Đồ thị hàm số  có điểm cực đại là .
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Sai

Theo bài ra ta có

Từ đồ thị ta thấy  nghịch biến nên  suy ra .

Suy ra .

Từ đồ thị dưới ta thấy .

Ta có bảng biến thiên:

x  

Suy ra đồ thị của hàm số  có điểm cực tiểu là .

Câu 22. Cho hàm số  có đạo hàm đến cấp hai trên  và có bảng xét dấu của hàm số  như
hình sau:

Và hàm số . Khi đó:

     *a) Hàm số  có 3 điểm cực trị      *b)  là điểm cực đại của 

Trang 13/15



     c)  là điểm cực đại của hàm số      *d) Hàm số  đạt cực tiểu tại .
Lời giải

 a) Đúng  b) Đúng  c) Sai  d) Đúng

.

Bảng xét dấu :

Từ bảng xét dấu  ta suy ra hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 23. Cho hàm số  xác định trên , có đồ thị  như hình vẽ.

Khi đó:

     *a) Hàm số  có 2 điểm cực trị

     b)  là giá trị cực đại của hàm số 

     c) Hàm số  đồng biến trên khoảng 

     *d) Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm . Khi đó giá trị  thuộc khoảng 
Lời giải

 a) Đúng  b) Sai  c) Sai  d) Đúng

Ta có .

.

Do đó .
Bảng biến thiên

Vây hàm số  đạt cực tiểu tại điểm . Suy ra .
----HẾT---
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